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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -1.44% -1.30%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -1.67% 10.8         1.7          2.8%

Công nghiệp -0.57% 9.2           1.5          15.6%

Dầu khí -2.44% 7.3           1.1          2.8%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.60% 11.5         3.2          1.4%

Dược phẩm và Y tế 0.02% 7.6           2.2          0.5%

Hàng Tiêu dùng -1.00% 8.5           3.8          20.0%

Ngân hàng -2.33% 13.0         2.0          9.8%

Nguyên vật liệu -1.45% 11.0         1.9          12.0%

Tài chính -1.37% 17.2         1.8          31.1%

Tiện ích Cộng đồng -0.46% 7.9           2.3          4.1%

VN - Index -1.44% 13.0         2.4          78.1%

HNX - Index -1.30% 10.4         1.7          21.9%
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VN-Index

Số lượng mã giảm áp đảo ngay từ đầu phiên nhanh
chóng kéo VN-Index xuống dưới mức giá tham chiếu
trong những phút đầu giao dịch. Nhiều mã trụ nhanh

chóng chịu áp lực bán khá mạnh. Diễn biến của nhóm

cổ phiếu ngân hàng kém lạc quan. VCB, BID, CTG lần

lượt giảm 1.200, 500 và 400 đồng. EIB là ngoại lệ trong

nhóm khi tăng nhẹ 100 đồng nhờ lực cầu tích cực đến

từ khối ngoại. Nhóm dầu khí hứng chịu tác động từ

diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới khiến
GAS, PVD, PXS đều giao dịch dưới giá tham chiếu

ngay từ đầu phiên giao dịch. Diễn biến trái chiều diễn

ra ở hai mã lớn mang tính dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu

chứng khoán. HCM tăng nhẹ 100 đồng, trong khi SSI
dù được khối ngoại tiếp tục mua vào mạnh, hiện đã hết
room vẫn giảm 400 đồng trong phiên sáng. Độ rộng thị

trường thu hẹp đáng kể, có tới 132 mã giảm giá trong

khi số mã tăng chỉ là 64. Chốt phiên sáng VN-Index mất
6,41 điểm, xuống còn 606,64 điểm.

Đà bán ra tiếp tục được duy trì và có xu hướng mạnh

lên trong phiên chiều, đẩy VN-Index lùi sâu về sát mốc

600 điểm. Các mã dầu khí tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

GAS giảm 500 đồng, PVD giảm 1.100 đồng xuống
41.600 đồng/cp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chịu

áp lực điều chỉnh đồng loạt. VCB, BID lần lượt giảm

3,4% và 2,45%, các mã khác trong nhóm cũng giảm

nhẹ, chỉ có EIB giữ đc mức giá tham chiếu. Hai mã chủ
chốt của nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục diễn biến

trái chiều. HCM duy trì đà tăng trong phiên chiều, chốt

phiên ở 38.600 đồng/cp, tăng 1.05%. SSI mặc dù được

khối ngoại mua vào hơn 852 nghìn đơn vị nhưng kết

phiên vẫn giảm 1,82%, xuống 26.900 đồng/cp. Nhóm

cổ phiếu đầu cơ cũng nằm trong xu hướng giảm của thị

trường. FLC giảm nhẹ 100 đồng trong khi DLG và HAI

cùng giảm 200 đồng.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,81 điểm. Thanh
khoản đạt 112,16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao

dịch 2.130,4 tỷ đồng. Toàn thị trường có 64 mã tăng

155 mã giảm, và 89 mã đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến trên HNX cũng không mấy lạc quan, sau nhịp

tăng nhẹ đầu phiên, HNX-Index bước vào nhịp giảm

điểm khi những mã chủ chốt đồng loạt giảm giá. Nhóm

cổ phiếu dầu khí chịu áp lực trực tiếp từ giá dầu thế

giới đồng loạt giảm trong phiên sáng nay. PVB, PVC,

PVS lần lượt giảm 400, 500, và 200 đồng. Cùng lúc

nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng xuất hiện dấu hiệu tiêu
cực khi ACB giảm 300 đồng, SHB cũng chỉ may mắn

giữ được mức giá tham chiếu.
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Nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ có VND tăng nhẹ 200

đồng. BVS, SHS lần lượt giảm 400 và 100 đồng, KLS

đứng ở mức giá tham chiếu. Chốt phiên sáng HNX-Index

giảm 0,6 điểm, tạm đứng ở mức 83,24 điểm.

Giao dịch trên HNX tiếp tục ảm đạm trong phiên chiều
với số mã giảm giá tiếp tục lấn át. ACB cùng SHB chốt

phiên với mức giảm lần lượt 1,91% và 2,6%. Nhóm cổ

phiếu dầu khí sau phiên phục hồi nhẹ ngày hôm qua đã
quay lại đà giảm. PVC, PVS, PVB chốt phiên lần lượt
giảm, 2,73%, 2,4% và 1,34%. Bên cạnh đó nhóm cổ

phiếu đầu cơ cũng có nhịp điều chỉnh nhẹ. FIT chốt phiên

ở 12.400 đồng/cp, giảm 1,59%. KLF cũng giảm 1,69%,

chốt phiên ở 5.800 đồng/cp.

Tông kết phiên giao dịch, HNX-Index giảm 1.09 điểm,

xuống mức 82,75 điểm. Thanh khoản đạt 43,02 triệu đơn

vị, tương ứng giá trị giao dịch 506,3 tỷ đồng. Toàn thị

trường có 58 mã tăng 132 mã giảm, và 178 mã đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn bất

chấp diễn biến điều chỉnh mạnh của thị trường chung.

Tổng giá trị mua ròng đạt 110,6 tỷ đồng, tương ứng khối
lượng mua ròng trên 4,76 triệu đơn vị.

Trên HOSE, giao dịch của khối ngoại có phần trầm lắng

hơn phiên ngày hôm qua khi cả giá trị và khối lượng mua

ròng đều giảm 46%. Tổng kết phiên giao dịch, khối ngoại

mua ròng 98,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng

trên 4,1 triệu đơn vị. VIC là mã được mua ròng mạnh

nhất hôm nay với giá trị mua ròng trên 22,11 tỷ đồng.

Theo sau đó là DPM với giá trị mua ròng đạt 12,79 tỷ

đồng. Chiều ngược lại HPG bị bán ròng mạnh nhất với
lượng bán ròng trên 400 nghìn đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại giao dịch có phần sôi động hơn

ngày hôm qua khi giá trị mua ròng đạt 12,2 tỷ đồng,

tương ứng khối lượng mua ròng 645.694 đơn vị. VND là

mã được mua ròng mạnh nhất với giá trị mua ròng trên

8,2 tỷ đồng. Tiếp theo đó là 3 mã trong nhóm dầu khí

PVS, PLC và PVB với giá trị mua ròng lần lượt 2,08, 1,21

và hơn 1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại BVS bị bán ròng
mạnh nhất với giá trị bán ròng trên 1,88 tỷ đồng.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Phiên giao dịch ngày: 12/8/2015

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 3

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá lên 2%: Ngày
11/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định nới
biên độ tỷ giá lên từ +/-1%, lên +/- 2%, sau khi Trung

Quốc điều chỉnh giảm kỷ lục đồng nhân dân tệ (CNY).

Với đặc thù Trung Quốc là đối tác chiếm tỷ trọng thương

mại lớn của Việt Nam thì việc điều chỉnh tỷ giá đồng CNY

sẽ có tác động bất lợi tới nền kinh tế Việt Nam, động thái

nới biên độ tỷ giá của NHNN được xem là khá kịp thời

nhằm trung hòa phần nào tác động của việc Trung Quốc

phá giá đồng CNY.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Động thái tiếp tục giảm giá đồng CNY cùng quyết định

nới biên độ tỷ giá lên 2% của NHNN và diễn biến giá dầu
giảm cực mạnh đã khiến thị trường chứng khoán Việt
Nam tiếp tục có phiên giao dịch chao đảo. Nhóm các mã

vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành ngân hàng và dầu

khí chịu ảnh hưởng khá nặng nề, lan tỏa ra khắp các mã

Bluechips còn lại qua đó khiến áp lực điều chỉnh diễn ra

tại hầu hết các nhóm cổ phiếu trên cả hai sàn. VN-Index

giảm tiệm cận mốc hỗ trợ 600 điểm và thêm một phiên

giảm sâu nữa xu hướng điều chỉnh sẽ quay trở lại.

Có thể thấy sức ép lên mục tiêu không tăng tỷ giá quá
2% trong năm nay của NHNN đang rất nặng nề trong bối

cảnh làn sóng mất giá của nhiều đồng tiền khác trong

khu vực bị kích hoạt khiến khả năng cạnh tranh của hàng

hóa xuất khẩu Việt Nam suy yếu và thâm hụt thương mại
Việt Nam – Trung Quốc sẽ diễn ra mạnh hơn hơn trong

các tháng còn lại của năm. Rủi ro tỷ giá do vậy đang hiện

hữu và ở mức đáng kể. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới

diễn biến dòng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi nói

chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, diễn biến tiêu cực của yếu tố tỷ giá

đang chi phối tâm lý thị trường. Nhà đầu tư nên thận

trọng theo dõi tiếp động thái của thị trường trong các
phiên tới. Việc bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu trong
giai đoạn hiện tại.
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VN-INDEX

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 4

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index điều chỉnh giảm điểm khá mạnh do áp lực bán diễn ra trên diện rộng. Chỉ số này mất 8,81 điểm

(1,44%), lùi về mốc 604,24 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá tích cực với lượng giao dịch trên 112

triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch trên 2.100 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tiếp tục cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện mạnh khi tạo thành một nến đen dài xuống

sát mốc hỗ trợ 600 điểm. Nếu suy giảm xuống dưới ngưỡng 600 điểm, chỉ số này sẽ quay lại xu hướng
điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn khi RSI suy yếu trở lại về mốc 45 trong khi

MACD vẫn chưa chấm dứt xu thế đi ngang quanh ngưỡng 0.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 5

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index giảm khá mạnh với mức giảm 1,09 điểm (1,3%) lùi về mốc 82,75 điểm trong ngắn hạn. Thanh

khoản tăng vọt lên mốc 43 triệu đơn vị tương ứng giá trị giao dịch hơn 500 tỷ đồng do dòng tiền bắt đáy

hoạt động khá tích cực tại các mã chủ chốt.

Đồ thị chỉ số này xác nhận xu hướng giảm mạnh đã quay lại khi tạo thành một nến đen dài giảm xuống

dưới đường SMA100 tiến sát mốc 82 điểm. Nếu giảm xuống dưới mốc này, chỉ số này sẽ test lại mốc 80
điểm trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật quay lại trạng thái điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.
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Giá vàng đi lên khi Trung 

Quốc phá giá tiền tệ

Cập nhật lúc 16h, giá vàng giao dịch trên sàn Comex New York tăng lên 

ngưỡng 1116,8 usd/oz

Vàng trong nước vượt 

ngưỡng 33 triệu đồng/lượng

Cập nhất lúc 11h30, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá vàng SJC 

chi nhánh Hà Nội tại 33,16 – 33,26 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). 

Cùng lúc, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 33,10 

– 33,32 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức 

thấp

Cập nhật lúc 15h30, giá dầu WTI giao dịch ở 43,38 usd/thùng trong khi giá 

dầu Brent ở ngưỡng 49,51 usd/thùng.

Trung Quốc tiếp tục phá giá 

nhân dân tệ thêm 1,6%

Sáng nay 12/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục hạ tỷ giá tham 

chiếu nhân dân tệ thêm 1,6% sau khi phá giá 1,9% hôm qua. Tỷ giá nhân 

dân tệ tham chiếu tăng từ mức 6,2298 nhân dân tệ/USD lên 6,3306 nhân 

dân tệ/USD.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm 

Kết thúc phiên 11/8, Standard & Poor’s 500 giảm 1%, xuống còn 2.084,07 

điểm. Chỉ số Dow Jones mất 1,2%, xuống còn 17.402,84 điểm. Chỉ số 

Nasdaq cũng giảm 1,3%.

Ngân hàng Nhà nước nới 

biên độ tỷ giá lên 2%

Chỉ số môi trường kinh doanh 

Việt Nam lên mức cao thứ ba 

trong lịch sử

Kết quả khảo sát lần thứ 19 của EuroCham cho thấy chỉ số BCI trong quý 

II/2015 đã tăng từ 75 điểm lên 77 điểm, chỉ kém con số 79 điểm đạt được 

vào quý I/2011 và mức 78 điểm đạt được vào quý IV/2014.

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo điều chỉnh nâng biên độ tỷ giá 

USD/VND. Theo đó, biên độ dao động được tăng từ +/-1% lên +/-2%.

TIN KINH TẾ

Fitch lạc quan về triển vọng 

tín nhiệm của Việt Nam

Fitch kỳ vọng sự ổn định kinh tế vĩ mô và cán cân đối ngoại đang cải thiện 

của Việt Nam sẽ vẫn là động lực chính hỗ trợ cho hồ sơ tín nhiệm của Việt 

Nam.
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CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

SFI: Lãi ròng quý II sụt giảm 

hơn 70% do ngừng liên 

doanh với Yusen

Lũy kế 6 tháng đầu năm. Safi thu về 208,4 tỷ đồng doanh thu bán 

hàng, giảm nhẹ 4%. Lợi nhuận do vậy giảm 61,6% cùng kỳ, còn 25,11 

tỷ đồng.

PVX (hợp nhất): 6 tháng lãi 

sau thuế hơn 38,8 tỷ đồng, lỗ 

lũy kế tiếp tục tăng

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 của PVX đạt hơn 38,8 tỷ 

đồng, cùng kỳ, PVX lỗ sau thuế hơn 418,8 tỷ đồng. Công ty đã hoàn 

thành 69,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2015.

Trang 7

HPG: Lãi quý II tăng mạnh 

lên 1.239 tỷ đồng, tồn kho 

giảm hơn 17%

Lãi ròng quý II của công ty mẹ Hòa Phát tăng vọt 31% so với cùng kỳ, 

giúp lợi nhuận sau 6 tháng hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận 

sau điều chỉnh. So với đầu năm, tồn kho giảm 1.252 tỷ đồng.

CTCP Địa ốc Long Điền 

chính thức niêm yết

Sáng nay (12/8), CTCP Địa ốc Long Điền (LDG Group) với mã chứng 

khoán LDG đã chính thức yết 75 triệu cổ phiếu trên HOSE với mức 

giá chào sàn 14.000 đồng/cổ phiếu. 

TMS: Khởi công trung tâm 

logistics tại khu công nghệ 

cao TPHCM

Công ty cổ phần Transimex – Saigo hôm nay đã khởi công xây dựng 

kho ngoại quan và trung tâm logistics tại khu công nghệ cao TPHCM 

trên tổng diện tích hơn 10 héc ta và sẽ hoàn thành vào tháng 3-2016.

NLG: Tạm ứng cổ tức 1.89% 

đợt 1/2015 bằng tiền

Ngày 10/08/2015, HĐQT của CTCP Đầu tư Nam Long đã chính thức 

phê duyệt về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ 

lệ 1.89%. Theo đó, thời gian chi trả dự kiến là vào tháng 09/2015 và 

tổng cổ tức tạm ứng là 26.8 tỷ đồng.

SHB trả cổ tức năm 2014 

bằng cổ phiếu

Dự kiến SHB phát hành 62.025.835 cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ 

đông. Theo đó, sau khi phát hành, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 

9.486 tỷ đồng.

BCC thay thế FIT trong rổ 

HNX30

Cụ thể, BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn với tỷ lệ cổ phiếu tự do 

chuyển nhượng 30% đã được lựa chọn bổ sung vào rổ cổ phiếu 

HNX30 kể từ ngày 13/8 thay cổ phiếu FIT của CTCP Đầu tư F.I.T.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 NT2 1,014,600 HPG 410,450 1 VND 562,000 BVS 130,100

2 EIB 526,110 SBT 291,340 2 PVS 82,900 BCC 94,000

3 VIC 509,780 PPC 111,730 3 SHB 59,500 SD7 25,000

4 SSI 448,850 VCB 107,450 4 VCG 43,500 SHN 19,500

5 DPM 397,920 HBC 94,050 5 PLC 36,400 HDO 15,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 7.9 7.8 -1.27% 6,344,020 FIT 12.6 12.4 -1.59% 6,722,360

SSI 27.4 26.9 -1.82% 5,911,300 SHB 7.7 7.5 -2.60% 6,250,143

SBT 15.4 15.0 -2.60% 4,614,960 KLF 5.9 5.8 -1.69% 3,702,701

ASM 10.2 10.0 -1.96% 4,046,260 KVC 14.9 13.5 -9.40% 2,255,800

MBB 16.1 15.8 -1.86% 3,626,180 DBC 25.5 25.0 -1.96% 2,018,000

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

TTP 50.5 54.0 3.5 6.93% VE2 12.6 14.1 1.5 11.90%

VNG 10.9 11.6 0.7 6.42% PHP 16.5 18.3 1.8 10.91%

BBC 63.0 67.0 4.0 6.35% TA9 22.0 24.2 2.2 10.00%

VID 4.9 5.2 0.3 6.12% MAS 105.0 115.5 10.5 10.00%

ATA 3.3 3.5 0.2 6.06% HBE 3.0 3.3 0.3 10.00%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

ICF 4.4 4.1 -0.3 -6.82% S12 3.0 2.7 -0.3 -10.00%

TLG 66.5 62.0 -4.5 -6.77% SDY 8.0 7.2 -0.8 -10.00%

SC5 28.4 26.5 -1.9 -6.69% MDC 9.1 8.2 -0.9 -9.89%

SGT 4.5 4.2 -0.3 -6.67% INN 36.9 33.3 -3.6 -9.76%

GDT 36.0 33.7 -2.3 -6.39% PIV 23.9 21.6 -2.3 -9.62%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 6,344,020     10.5% 1,077        7.2            0.6           FIT 6,722,360     31.6% 2,989        4.1          1.0            

SSI 5,911,300     12.0% 1,607        16.7          1.9           SHB 6,250,143     7.3% 809           9.3          0.6            

SBT 4,614,960     7.2% 900           16.7          1.2           KLF 3,702,701     8.0% 834           7.0          0.5            

ASM 4,046,260     9.7% 1,054        9.5            0.8           KVC 2,255,800     21.5% 2,784        4.8          1.3            

MBB 3,626,180     14.8% 2,128        7.4            1.1           DBC 2,018,000     14.7% 4,203        5.9          0.9            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

TTP 6.9% 10.2% 3,891        13.9          1.4           VE2 11.9% 13.3% 1,597        8.8          1.1            

VNG 6.4% 0.2% 20             567.4        1.1           PHP 10.9% 6.7% 1,840        9.9          1.4            

BBC 6.3% 10.0% 4,082        16.4          1.6           TA9 10.0% 0.0% -            -          1.7            

VID 6.1% -0.2% (20)            -            0.5           MAS 10.0% 75.2% 12,455      9.3          7.1            

ATA 6.1% -24.8% (2,872)       -            0.4           HBE 10.0% -7.1% (687)          -          0.3            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

NT2 1,014,600     36.0% 5,314        4.9            1.6           VND 562,000        9.1% 1,134        13.0        1.2            

EIB 526,110        0.9% 102           135.4        1.2           PVS 82,900          19.1% 4,126        5.9          1.0            

VIC 509,780        12.0% 1,421        30.3          2.2           SHB 59,500          7.3% 809           9.3          0.6            

SSI 448,850        12.0% 1,607        16.7          1.9           VCG 43,500          6.7% 924           14.2        0.8            

DPM 397,920        13.3% 3,198        10.0          1.3           PLC 36,400          29.2% 4,607        7.2          2.1            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 123,625        34.1% 5,705        18.1          5.8           ACB 18,374          7.9% 1,083        18.9        1.5            

VCB 121,258        10.3% 1,706        26.7          2.7           PVS 10,899          19.1% 4,126        5.9          1.0            

GAS 107,981        33.7% 6,810        8.4            2.6           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

CTG 80,798          10.6% 1,564        13.9          1.4           SHB 7,111            7.3% 809           9.3          0.6            

VIC 79,371          12.0% 1,421        30.3          2.2           PHP 5,983            6.7% 1,840        9.9          1.4            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PTC 3.35 3.9% 404           25.8          0.5           ASA 4.38 1.6% 167           23.9        0.4            

BVH 3.07 10.1% 1,825        27.9          2.6           VIX 3.64 16.6% 1,910        5.0          0.8            

LGC 2.02 77.0% 13,876      1.8            1.2           SHN 3.52 -52.3% (817)          -          3.1            

PXL 2.00 0.3% 35             93.4          0.3           TTZ 3.15 7.8% 843           7.7          0.6            

BID 2.00 15.8% 1,826        13.1          1.9           HHG 3.07 9.8% 1,040        10.3        1.0            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


